	Cấp trên đơn vị Hải quan... 
Đơn vị Hải quan ...
	BK05B/QTAC


BẢNG KÊ CHI TIẾT KẾT QUẢ BÁN ẤN CHỈ, VẬT TƯ THU TIỀN THEO LOẠI ẤN CHỈ

Tên ấn chỉ, vật tư:               Mã số:                Ký hiệu:

Đơn vị tính:                      Đơn giá bán:

Từ ngày ... đến ngày....

	STT
	Đơn vị cấp dưới
	Số lượng thực bán
	Doanh thu
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


Thuyết minh:

	
Cán bộ quản lý ấn chỉ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày    tháng    năm
Lãnh đạo Phòng/Bộ phận
(Ký, ghi rõ họ tên)


